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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Starters:
Em có thể viết chữ cái và số bằng tiếng Anh mà em nghe thấy, và em có thể đánh vần một số từ rất đơn
giản bằng tiếng Anh.
Em có thể hiểu các từ tiếng Anh cơ bản mà em đọc được hoặc nghe thấy như là số đếm, màu sắc, đồ
chơi, động vật, trường học hoặc vật dụng trong gia đình.
Em có thể hiểu và sử dụng các từ và các cụm từ ngắn, quen thuộc bằng tiếng Anh trong những đoạn hội
thoại rất đơn giản.
Em có thể hiểu một vài đoạn hội thoại và các câu chuyện rất ngắn và đơn giản mà em nghe được bằng
tiếng Anh.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Luyện đọc các cuốn sách truyện Tiếng Anh có hình ảnh đơn giản.
Tập hiểu và trả lời một số câu hỏi bằng tiếng Anh rất đơn giản về chính mình và những thứ mà em đang
nhìn thấy.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Nhìn vào một cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh, chọn một vài từ trong câu chuyện và tìm chúng trong
tranh. Em có thể nối được bao nhiêu?
Nói vài câu về chính mình, bạn bè và gia đình em bằng tiếng Anh. Em có thể nói được 5 câu không?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge University Press & Assessment có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra

trước khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Starters Digital



Starters, Movers and Flyers
Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi tin rằng tiếng Anh có thể mở ra những trải nghiệm cả đời và cùng với các giáo viên và đối tác của mình, chúng tôi giúp mọi người học hỏi và tự tin chứng minh kỹ
năng của họ với thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể nghe hiểu các đoạn đối thoại và các câu chuyện đơn giản về chủ
đề quen thuộc với sự hỗ trợ của tranh ảnh. 
Có thể nghe hiểu được những mô tả đơn giản về con người và đồ vật
quen thuộc.
Có thể diễn đạt sự đồng ý hoặc phản đối với người khác bằng cách sử
dụng những cụm từ ngắn, đơn giản.
Có thể trả lời những câu hỏi đơn giản về chủ đề quen thuộc bằng những
cụm từ và câu đơn giản. 
Có thể mô tả một cách đơn giản các đồ vật, hình ảnh và hành động quen
thuộc.
Có thể kể lại một câu chuyện đơn giản với sự hỗ trợ của tranh ảnh.
Có thể hỏi thăm sức khỏe của người khác và đặt những câu hỏi đơn giản
về thói quen và sở thích.

Có thể hiểu một số biển hiệu, thông báo hoặc tin nhắn kỹ thuật số đơn giản.
Có thể hiểu một vài văn bản ngắn mang tính thực tế.
Có thể đọc và hiểu một vài câu chuyện ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc với sự hỗ trợ của
tranh ảnh.
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về các bức tranh và chủ đề quen thuộc.
Có thể đánh vần chính xác một vài từ tiếng Anh đơn giản.

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu được các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe
thấy.
Có thể nghe hiểu được một vài chỉ dẫn rất đơn giản dưới dạng các cụm
từ ngắn đơn giản.
Có thể nghe hiểu được một vài câu hỏi rất đơn giản về bản thân - chẳng
hạn như tên, tuổi, những thứ yêu thích hoặc thói quen hàng ngày.
Có thể nghe hiểu được một số mô tả rất đơn giản về con người và các
vật dụng hàng ngày.
Có thể hiểu những cuộc hội thoại rất ngắn và lời độc thoại diễn ra trong
bối cảnh quen thuộc.
Có thể gọi tên người hoặc vật quen thuộc - ví dụ như gia đình, động vật,
trường học hoặc vật dụng trong gia đình. 
Có thể mô tả rất cơ bản một vài đồ vật và động vật - ví dụ như số lượng,
màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí.
Có thể trả lời các câu hỏi rất đơn giản bằng từ đơn, hoặc trả lời “có/
không”

Có thể hiểu một vài câu rất đơn giản, bao gồm cả câu hỏi.
Có thể theo kịp một vài câu chuyện tranh rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản.
Có thể viết được tên của mình bằng bảng chữ cái tiếng Anh.
Có thể nhắc lại các từ, cụm từ và các câu ngắn bằng tiếng Anh.
Có thể đánh vần chính xác một vài từ tiếng Anh rất đơn giản.


